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VH-6000

VH-6300

VH-7000

VH-8000

VHX-100

VHX-200

Được sử dụng trên  
20.000 công ty trên toàn thế giới
Kính hiển vi VHX giúp quan sát đơn giản và dễ dàng. KEYENCE đã phát triển mô hình mới để đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng. Với mục tiêu phát triển kính hiển vi kỹ thuật số lý tưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo 

đuổi sự tiến bộ của công nghệ kính hiển vi.

Thiết kế mới loại bỏ thị 
kính

Giới Thiệu Quan Sát 3D

Thế Hệ Thứ Nhất

Thế Hệ Thứ HaiLịch Sử Về Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số 

1990 -
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VHX-500

VHX-600

VHX-900

VHX-1000

VHX-2000

Giới thiệu dải động cao 
(Phân loại màu 16 bit)

Giới thiệu các kỹ thuật chiếu 
sáng và tiêu điểm tiên tiến

Thế Hệ Thứ Ba

Thế Hệ Thứ Tư

VHX-5000

VHX-6000

Thế Hệ Thứ Năm

MỚI  VHX-7000N

Kính Hiển Vi Có Độ Chính Xác Cao  
4K Đầu Tiên Trên Thế Giới
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There is no output signal from the back panel of the
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Keyence Rep.

Sê-ri VHX cung cấp khả năng quan sát vượt xa các công cụ hình ảnh 

thông thường. Hệ thống này cho phép thực hiện nhiều loại phân tích 

với khả năng đo tiên tiến. Dung lượng bộ nhớ mở rộng cho phép lưu 

trữ hàng triệu hình ảnh. Chuyên gia và người dùng mới đều có thể 

được sử dụng hiệu quả nhờ giao diện dễ sử dụng. Sê-ri VHX được 

trang bị tất cả tính năng cần thiết để nâng cao khả năng phân tích.

Sê-ri VHX cung cấp độ sâu trường lớn hơn đến 20 lần so với 

kính hiển vi quang học truyền thống. KEYENCE thiết kế ống 

kính, camera và công cụ đồ họa riêng nhà, cho phép quan 

sát với sự cân bằng tối ưu về độ sâu và độ sáng. Ngay cả 

người dùng mới cũng có thể dễ dàng chụp ảnh với độ phân 

giải cao.

Ảnh dễ dàng được lưu cục bộ với ổ cứng 1 TB. Có thể chia sẻ 

ảnh qua mạng LAN và ổ USB Có thể tự động tạo và chia sẻ 

báo cáo.

Dễ dàng thực hiện đo 2D và 3D. Có thể phân tích độ nhám, 

nhiễm bẩn, kích thước hạt và các phép đo khác chỉ bằng 

một công cụ.

Độ sâu trường lớn

Dễ dàng lưu và hủy ảnh

Đo 3D

Phương pháp quan sát cầm tay

Tự động tạo báo cáo

Phân tích ô nhiễm

Quan sát với sự cân bằng độ sáng và rõ 
ràng tối ưu 

Có thể lưu và chia sẻ ảnh dễ dàng

Thực hiện nhiều phép đo khác nhau chỉ 
với một thiết bị duy nhất

Quan sát, chụp và đo bằng một hệ thống đa năng
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Màn hình 4K

VHX-7000N đại diện cho kỷ nguyên mới của kính hiển vi kỹ thuật số

Dễ Vận Hành Hơn Và Hình Ảnh Có Độ Phân Giải Cao Hơn

Chế độ hiệu ứng đổ bóng tối ưu làm nổi bật các đường viền tinh tế và quan sát hình ảnh có bề mặt không đều và vết bẩn chỉ bằng cách nhấn nút.

Cung cấp hình ảnh cạnh tranh với SEM
Chế Độ Hiệu Ứng Đổ Bóng Quang Học: Xem trang 10
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Đế chính tâm có 
gắn động cơ

Đế tự động lấy 
nét tốc độ cao

Camera quan sát 
tiêu điểm

VHX-7000N đại diện cho kỷ nguyên mới của kính hiển vi kỹ thuật số
Tính năng quan sát tiêu điểm và đế có gắn động cơ giúp lấy nét trực quan và có thể thay đổi độ phóng đại bằng cách vận hành bộ điều khiển cầm tay.

Ngay cả người dùng mới cũng có thể chụp được ảnh tối ưu
Khả năng vận hành tiên tiến: Xem trang 12

Với cảm biến hình ảnh CMOS 4K cùng hệ thống quang học mới được phát triển, Sê-ri VHX này kết hợp độ sâu trường ảnh lớn với độ phân giải cao giúp cung cấp chế 

độ quan sát mới.

Độ nét cao nhất trong lịch sử kính hiển vi
Đầu đo được tích hợp hoàn toàn 4k: Xem trang 30
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Thông tin màu sắc có thể được phủ lên trên hình ảnh trong Chế độ hiệu ứng đổ bóng quang 

học, cho phép thể hiện đồng thời bề mặt không đồng đều và thông tin màu sắc.  

Bản đồ màu độ cao có thể làm cho hình ảnh dễ diễn giải hơn.

Quan sát hình ảnh bề mặt có màu không đều

Thành phần màu Hiển thị màu bề mặt không đều

Tinh thể kim loại (1500x) Bản in laser (1000x)

Kính Hiển Vi 
Truyền Thống

Sử dụng thiết kế chuyên dụng nổi bật với cảm biến hình ảnh CMOS 4K và 

chiếu sáng, KEYENCE đã đạt được được một chế độ quan sát hoàn toàn mới. 

Cung cấp hình ảnh cạnh tranh với SEM

Chế Độ Hiệu Ứng Đổ Bóng Quang Học
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Bề mặt rạn nứt (50x)

Ngay cả những chỗ nhấp nhô khó nhận ra cũng có 

thể được quan sát rõ ràng

Chế Độ Hiệu 
Ứng Đổ Bóng 

Quang Học

*Ảnh ở trên là minh họa cho Chế độ hiệu ứng đổ bóng quang học.

Có thể phát hiện được chỗ nhấp nhô nhỏ trên bề mặt bằng cách phân tích sự thay đổi (độ tương phản) trong ảnh được chiếu bằng 

cách chiếu sáng nhiều hướng.

Phân tích thay đổi chiếu sáng nhiều hướng

Chiếu sáng từ bên trái Ảnh Chế độ hiệu ứng đổ bóng quang học

Chiếu sáng từ bên phải

Chiếu sáng

Chiếu sáng
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Đế chính tâm có 
gắn động cơ

Đế tự động lấy 
nét tốc độ cao

Camera quan sát 
tiêu điểm

Thực hiện kiểm soát giờ đây 

thậm chí còn đơn giản và 

thuận tiện hơn
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Mọi kiểm soát nằm trong tầm tay bạn

Dựa trên khả năng hoạt động cao của các model trước đó, 

Sê-ri VHX mới này mang đến khả năng điều chỉnh lấy nét 

trực quan bằng tính năng Quan sát tiêu điểm và đế có gắn 

động cơ. Ngoài ra, chuyển đổi phóng đại bây giờ có thể 

được thực hiện bằng bộ điều khiển cầm tay hoặc chuột.

Chức năng Quan sát tiêu điểm cho phép 
dễ dàng điều chỉnh lấy nét được quan sát 
từ cạnh bên

Đây là những model đầu tiên có chức năng Quan sát tiêu 

điểm, cho phép xem đồng thời ống kính và mục tiêu. Khả 

năng lấy tiêu điểm có thể được thực hiện dễ dàng hơn chỉ 

bằng một lần nhấp chuột nhờ hỗ trợ GUI.

Hỗ trợ tính năng đo và chụp đa điểm 
tự động

Các phép đo lặp lại có thể được thực hiện tự động trên các 

mẫu có hình dạng giống nhau bằng cách sử dụng chức 

năng Hướng dẫn đo tự động. Không chỉ tọa độ XYZ mà cả 

cài đặt độ phóng đại và chiếu sáng cũng được sao chép tự 

động. 

Người dùng chỉ cần đặt mục tiêu lên đế và mọi quy trình khác bao gồm căn chỉnh, điều chỉnh tiêu cự,  

chuyển đổi phóng đại, v.v. đều được thực hiện hoàn toàn tự động.  

Ngay cả người dùng lần đầu cũng có thể quan sát hoàn hảo trên khu vực mong muốn mà không bị căng thẳng.

Hệ thống kiểm soát hoàn toàn cho phép 
người dùng mới cũng chụp được ảnh tối ưu

Khả năng vận hành tiên tiến
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Bề mặt kim loại bóng (1000x)

Dữ liệu chiếu sáng được giữ lại với hình ảnh đã 

lưu. Có thể thay đổi ánh sáng bằng cách sử dụng 

chuột để di chuyển biểu tượng ánh sáng.

Các mẫu chiếu sáng tối ưu được chụp tự động
Chức Năng Quan Sát Và Chiếu Sáng

Có thể thay đổi linh hoạt ánh sáng 
ngay cả sau khi ghi

Có thể thay đổi ánh sáng 

ngay cả sau khi lưu hình ảnh 

vào PC

Dữ liệu chiếu sáng mọi 
hướng được chụp tự động

Với chức năng Chiếu sáng nhiều hướng, dữ liệu 

chiếu sáng mọi hướng được chụp tự động chỉ 

bằng một lần nhấn nút. Hình ảnh phù hợp nhất 

để quan sát sau đó có thể được chọn trong số 

các dữ liệu này. Điều này giúp không cần phải 

điều chỉnh nhiều lần các cài đặt ánh sáng để có 

được hình ảnh rõ nét.

Chiếu sáng nhiều hướng

Hình ảnh bình thường

Chiếu sáng nhiều hướng
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Loại bỏ chói gây  
khó quan sát

Quan sát nâng cao  
tốt hơn mắt thường

Bảng mạch qua xử lý bằng chất trợ dung hàn (150x)

IC (1500x)

Bằng cách chụp nhiều hình ảnh với ánh sáng khác nhau, có thể thu được hình ảnh 

không bị lóa. Về mặt lịch sử, rất khó để loại bỏ các phản xạ có quầng sáng có thể xuất 

hiện trên bề mặt mục tiêu. Với VHX-7000N, các quầng sáng này có thể được loại bỏ chỉ 

bằng một lần nhấn nút.

Chức năng chụp ảnh High Dynamic Range (HDR) chụp nhiều ảnh ở các tốc độ màn 

trập khác nhau để có được hình ảnh phân loại màu cao. Điều này cho phép quan 

sát ở mức độ tương phản và chính xác mà trước đây không thể đạt được.

Loại bỏ quầng 
sáng

Quan sát HDR

Quan sát bình thường

Quan sát bình thường

Loại bỏ quầng sáng

Quan sát HDR
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Ảnh được lấy nét hoàn toàn 
bất kể vị trí lựa chọn

Đế di chuyển trên trục X và Y

Đế di chuyển để căn chỉnh chính nó với 
vùng bạn nhấp vào màn hình giao diện.

Ống kính di chuyển 
trên trục Z

Dữ liệu độ sâu được thu 
thập cho việc chụp ảnh 
được lấy nét hoàn toàn.

Bố cục độ sâu

Ảnh được lấy nét hoàn toàn được tạo

Giao diện bố cục theo thời gian thực sẽ đưa vùng bất 
kỳ vào trọng tâm tự động và tức thì

Trên màn hình giao diện 

(trường rộng, độ phóng đại thấp), 
bấm vào vùng bạn muốn quan sát

Khu vực bạn muốn quan sát luôn được lấy nét đầy đủ
Bố Cục Độ Sâu Và Liên Kết Ảnh

Mục tiêu sẽ luôn luôn được 
tập trung đầy đủ bất cứ nơi 

nào bạn quan sát

Trên hình ảnh tổng thể của mục tiêu, chỉ cần 

nhấp vào vùng bạn muốn quan sát. Sau đó, đế sẽ 

tự động di chuyển đến vị trí đã chọn và bố cục 

độ sâu sẽ được thực hiện cho đến khi vùng được 

lấy nét. Tất cả điều chỉnh thủ công yêu cầu trong 

các hệ thống thông thường đã được loại bỏ, 

giảm đáng kể thời gian và nỗ lực cần thiết để 

quan sát.

Giao diện bố cục theo thời 
gian thực
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Trường quan sát thông thườngTrường quan sát thông thường

2048 pixel2048 pixel

1536  1536  
pixelpixel

BGA (100x)

Lên đến 50.000
 pixel

Lên đến 50.000 pixel

Liên kết ảnh 3D

Hình ảnh thông thường Ảnh sử dụng tính năng Sửa 
tự động

Có thể liên kết ảnh liền mạch

Trong quy trình liên kết ảnh, các phương 

pháp thông thường có sự thay đổi ánh 

sáng trên toàn ảnh được liên kết. Tính năng 

Sửa tự động của Sê-ri VHX giúp loại bỏ sự 

thay đổi này giúp chiếu sáng đồng đều 

trên toàn ảnh. 

Bằng cách chụp nhiều hình ảnh trong khi 

đế đang di chuyển, việc chụp dữ liệu 3D và 

liên kết ảnh có thể được thực hiện đồng 

thời. Việc ngày giúp có thể quan sát và 

phân tích đường viền tổng thể của mục 

tiêu. Cũng có thể đo được độ nhấp nhô 

của bề mặt.

Phạm vi quan sát có độ 
phóng đại cao hiện lớn hơn 
800 lần

Đo tiết diện 3D

Khi bạn nhấp nút Liên kết ảnh, ảnh sẽ được tự 

động liên kết với nhau. Việc liên kết có thể được 

thực hiện nhanh chóng ở các vùng lớn và có thể 

được sử dụng để tạo ảnh vùng rộng có độ phân 

giải cao. Liên kết ảnh có thể xử lý đến 

50 nghìn pixel theo hướng dọc và 50 nghìn pixel 

theo hướng ngang.

Liên kết ảnh tốc độ cực cao 
(dữ liều nhiều hơn đến 6 lần 
so với hệ thống thông thường)
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Ứng dụng: Quan sát

Cấu trúc kim loại (800x)

Vi kim (200x)

Phoi vứt bỏ (50x)Bề mặt nhôm (100x)

Propylbiphenyl (200x)

18



Ứng dụng: Quan sát

Bộ lọc màu (1000x)TFT (5000x)

Pin năng lượng mặt trời (1000x)

Khớp chuyển (30x)

Phoi CMOS (400x)

Áp suất dư trên nhựa (20x)

Kim tiêm dưới da (80x) 19



Cài đặt được sử dụng tại thời điểm chụp ảnh cũng có thể được ghi lại để dễ dàng tái tạo lại vào thời điểm sau

Các nhà máy khác Các văn phòng ở nước ngoài

Hệ thống mạng

Đó không chỉ là hình ảnh có thể lưu: cài đặt được sử dụng khi hình ảnh được chụp cũng có thể được ghi lại dễ dàng
Chức năng ghi

Tốc độ màn 
trập

Độ phóng đại 
ống kính

Ảnh Video Giá trị đo Cài đặt

Khuếch đại
Chuyển đổi 
chiếu sáng

Tăng mép gờ
Cân bằng  
màu trắng

Điều kiện điều 
chỉnh chiếu 

sáng

Trước khi tái tạo Sau khi tái tạo

Có thể sao chép cài đặt chụp ảnh chỉ bằng cách 

chọn ảnh từ album. Việc quan sát có thể được 

thực hiện lại trong cùng điều kiện và kết quả sẽ 

nhất quán ngay cả khi quan sát được thực hiện 

bởi một người khác vào thời điểm sau.

Bạn có thể cài đặt Excel trên hệ thống VHX của 

mình giống như trên PC. Bạn có thể dễ dàng 

chuyển đổi hình ảnh quan sát và kết quả đo 

thành báo cáo bằng cách thiết lập trước các mẫu.

Chức năng báo cáo

Không chỉ lưu ảnh: lưu cài đặt chụp ảnh

Sao chép cài đặt chụp ảnh

Dữ liệu có thể được ghi lại 
chỉ bằng một lần chạm nút 
và chia sẻ ngay lập tức

Dữ liệu đo của bạn an toàn dù thời gian có trôi 

qua bao lâu vì bạn có thể lưu không chỉ hình ảnh 

mà còn cả kết quả đo, điều kiện quan sát và dữ 

liệu khác từ khi hình ảnh được chụp. Ngoài ra, 

bằng cách kết nối hệ thống VHX với mạng lưới, 

bạn có thể chia sẻ dữ liệu trên toàn công ty, làm 

cho hệ thống trở nên hữu ích hơn.

Lưu dữ liệu
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Kết nối ống kính

Tự động nhận biết

Loại ống kính

Viện Khoa học 
và Công nghệ 
công nghiệp 
tiên tiến Nhật 
Bản

Nhà sản xuất 
được công 
nhận JCSS

Thang tham 
chiếu

Thiết bị đo 
tọa độ

Thang hiệu 
chỉnh 
OP-88592

Phóng đại quan sát

Khả năng truy xuất nguồn gốc

Hiện có chứng nhận cho thang đo hiệu chuẩn 

chuyên dụng của chúng tôi giúp mang lại sự tự 

tin trong hoạt động của bạn.

Ngay cả độ phóng đại đo 
cũng được tự động ghi lại

Độ phóng đại phải được tính khi thực hiện các 

phép đo. Nên độ phóng đại cần phải được chọn 

chính xác tại thời điểm quan sát. Để loại bỏ lỗi lựa 

chọn, hệ thống VHX tự động nhận biết độ phóng 

đại. Hệ thống cũng xác định ống kính được kết 

nối và tăng độ chính xác của phép đo bằng ống 

kính được hiệu chỉnh của chúng tôi.

Chỉ cần cài đặt thang đo chuyên dụng và thực 

hiện thao tác bằng một cú nhấp chuột sẽ tự 

động hiệu chỉnh từng ống kính.  

Thao tác này đơn giản và có thể thực hiện chính 

xác ngay cả bởi người dùng mới giúp đảm bảo 

hiệu chỉnh chính xác.

Nhận biết phóng đại tự 
động

Hiệu chỉnh chỉ với một lần 
nhấn
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Khoảng 100 điểm được 
phát hiện tự động

Hình dạng được xác định từ các điểm phát hiện 
bằng phương pháp bình phương tối thiểu

Cung cấp 18 phép đo cơ bản cùng 11 công cụ đo 

tiên tiến.

Phát hiện mép gờ tự động giúp tránh 
được lỗi do con người gây ra

Trong hệ thống thông thường, người dùng phải 

xác định căn chỉnh mép gờ và mỗi cá nhân sẽ 

làm điều đó hơi khác nhau. VHX-7000N sử dụng 

chức năng phát hiện mép gờ tự động mới nhất 

giúp tránh được sự thay đổi khi đo thủ công.  

Hình dạng được xác định bằng cách sử dụng độ 

tương phản cho phép đo nhất quán giữa các cá 

nhân.

Nhiều loại phép đo

Đo khi bạn quan sát
Chức năng đo

Chức năng đo chính xác,  
dễ sử dụng và tiên tiến

Sử dụng các thao tác chuột đơn giản, một loạt 

các phép đo, bao gồm khoảng cách giữa 2 điểm, 

góc, đường kính, đường song song, diện tích,  

v.v. đều có thể thực hiện được trên màn hình 

theo thời gian thực. Khi hình ảnh đã được lưu,  

các tính năng bổ sung có thể được đo sau đó.  

Với phần mềm giao tiếp miễn phí, bất kỳ ai cũng 

có thể sử dụng các chức năng đo một cách dễ 

dàng trên PC.

Đo kích thước 2D
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Chuyển đổi với độ chính xác cao sang 
3D sử dụng phương pháp D.F.D. chính 
xác của KEYENCE

Hình ảnh 3D được tạo ra bằng cách ước tính độ 

cao dựa trên các thay đổi rất nhỏ trong kết cấu. 

Phần mềm loại bỏ nhiễu của KEYENCE cho phép 

tạo nên hình dạng chính xác.

Chức năng Tự động điều chỉnh cho phép 
bố cục độ sâu ngay cả khi chụp ảnh ở góc

Khi hình ảnh được sử dụng cho bố cục độ sâu 

được chụp, chức năng Điều chỉnh tự động sẽ tự 

động bù cho sự dịch chuyển mép gờ và rung có 

thể xảy ra trong khi chụp ảnh. Sau đó hệ thống sẽ 

tạo ảnh toàn diện và được lấy nét hoàn toàn.  

Bố cục có thể bao gồm ảnh được chụp từ góc.

Đường ren của đinh vít (100x)

Bu lông

Cuộn dây (20x)

Phân tích đường viền

Phân tích độ nhám

Dễ dàng đo mọi thứ từ 
đường viền 3D đến độ 
nhám bề mặt

Hình ảnh thông thường Ảnh sử dụng chức năng Tự động điều chỉnh

Sử dụng phương pháp D.F.D. chính xác 2.0Hình ảnh thông thường

Hình ảnh được lấy nét hoàn toàn ngay lập tức, 

được tạo từ nhiều hình ảnh với các vị trí lấy nét 

khác nhau ngay cả khi mục tiêu có bề mặt không 

bằng phẳng. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng màn 

hình hiển thị 3D để quan sát đường viền bề mặt.

Đo kích thước 3D
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Bộ lọc màng (50x)

Chế độ phân tích chi tiết

Khi một khu vực ô nhiễm cụ thể được chọn trên 

một ảnh của toàn bộ bộ lọc, đế sẽ tự động di 

chuyển đến khu vực đó. Độ phóng đại có thể 

được tăng lên ngay lập tức để cho phép quan sát 

chi tiết, giúp đơn giản hóa quá trình xác định các 

hạt lạ và làm cho hoạt động hiệu quả hơn.  

Chế độ này cũng có thể được sử dụng cho bố 

cục độ sâu và đo chiều cao 3D.

Phân tích ô nhiễm tuân 
thủ ISO 16232 và VDA 19

Tự động hóa hoàn toàn đảm bảo ngay cả người dùng mới cũng có thể thực hiện phép đo phức tạp một cách chính xác
Chức năng đo

Sê-ri VHX-7000 cho phép bạn thực hiện phân tích 

ô nhiễm tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm tra độ sạch 

ISO 16232 và VDA 19 bao quát ngành công 

nghiệp ô tô. Có thể phân tích ảnh có độ sâu 

trường cao được chụp ở độ phân giải cao bằng 

kính hiển vi cho phép đo chính xác ngay cả khi 

mục tiêu có bề mặt không bằng phẳng.

Phân tích ô nhiễm
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Phân tích hạt Đo kích thước hạt tinh thể Đo vùng tối đa Dấu dò (1000x)Cấu trúc kim loại (800x)Tinh bột (400x)

Mẫu

Vùng đo A Vùng đo B Vùng đo C

Một cú 
nhấp chuột

Có thể thực hiện cùng thao 
tác bằng một cú nhấp chuột

Phân tích ảnh nâng cao 
được hoàn toàn tự động

Hiện có thể thực hiện đo tự động bằng một cú nhấp chuột. Nhiều mục 

đo được lưu trong mẫu (dữ liệu mẫu) và đo tự động hàng loạt được thực 

hiện bằng cách khớp mẫu với các vùng giống với mẫu, đồng thời cũng 

cho phép tổng hợp.

Trong một hoạt động dễ dàng, đo và đếm diện tích có thể được thực hiện 

trong một phạm vi cụ thể trên mục tiêu. Mục tiêu không bắt buộc có thể 

được loại trừ và các mục tiêu chồng chéo có thể được tách ra. Ngay cả khi 

được thực hiện bởi người dùng mới, hoạt động vẫn sẽ mang lại kết quả 

phân tích có độ chính xác cao.

Đo tự động chỉ bằng 
một cú nhấp chuột

Đo/đếm vùng  
tự động

25

Lưu mẫu
Màn hình hiển thị tìm kiếm mẫu 
mục tiêu nhận dạng

Đo chỉ bằng một cú nhấp 
chuột
Màn hình hiển thị đo tự động



Ứng dụng: Kích thước

Lưỡi dao (150x) (đường viền tổng thể)

Tinh bột (800x) (phân tích hạt)

Tạo khía (50x) (đo tiết diện)
Hạt lạ kim loại (20x)  
(phân tích ô nhiễm)26



Ứng dụng: Kích thước

PCB được lắp (100x) 
(đường viền tổng thể)Mặt cắt hàn (200x) (đo 2D)

Xử lý bề mặt đúc áp lực (1000x) (đo độ nhám)

Dập nổi (200x) (đường viền tổng thể)Bánh răng (20x)

Đường ren của đinh 
vít (40x) (đo 2D)
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Hệ thống quan sát góc tự do với đế 
có gắn động cơ XYZ

VHX-S750E

Dễ điều chỉnh

45°

60°

60°

75°

90°

45°

45°

30°

30°

15°
15°

0°

0°

45°

90°

Giá đỡ cáp

Khung có độ ổn định cao

Cao su chống chịu rung 
động

Loại bỏ rung bằng cách siết 
chặt cáp Cũng loại bỏ ăn mòn.

60°

Chiếu sáng truyền qua bằng đèn LED được cung cấp làm 

tiêu chuẩn cho phép quan sát rõ ràng trong phạm vi từ độ 

phóng đại thấp đến cao.

Cảm biến xoay tích hợp xác định vị trí xoay từ đế. Ngay cả 

khi xoay, đế di chuyển theo hướng hiển thị trên màn hình.

Bộ điều khiển cầm tay giúp dễ dàng di chuyển đế trên các 

trục XY và trục Z.

Cơ chế điều chỉnh cho phép dễ dàng canh chỉnh trường quan 

sát, xoay và chuyển động trục xiên. Thiết kế chính tâm đảm bảo 

mục tiêu vẫn tập trung trong trường quan sát ngay cả khi ống 

kính bị nghiêng hoặc xoay.

Chiếu sáng truyền qua bằng đèn LED Cảm biến xoay Bộ điều khiển cầm tay

Đế Hệ thống đế linh hoạt thích hợp với nhiều loại mục tiêu

0°

120°

90°
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Đế có gắn động cơ XYZ lớn 
có kích thước 100 × 100 mm

VHX-S770E

Để đáp ứng nhu cầu về phạm vi 

quan sát lớn hơn và để phù hợp với 

các mẫu lớn, chúng tôi đã cho ra mắt 

đế có gắn động cơ XYZ lớn có kích 

thước 100 × 100 mm.

Đáp ứng yêu cầu của khách 

hàng, chúng tôi hiện cung cấp 

một số loại đế có kích cỡ đặc 

biệt lớn.

*Đế đặc biệt dưới đây không 

phải là sản phẩm của KEYENCE.

Hiển thị màn hình thời 
gian thực

Hiển thị kết quả đo XYZ trên 
màn hình theo thời gian thực.

Phạm vi đo rộng

Bao gồm khoảng cách giữa 
2 điểm, bán kính, góc và các 
phép đo khác.

Chụp ảnh vùng rộng

Ảnh vùng rộng được chụp ở độ phóng đại thấp và được ghi lại có 
thể được sử dụng làm tham chiếu khi điều hướng ở độ phóng đại 
cao, cho phép theo dõi các điểm đo trên toàn bộ hình ảnh.

Hệ thống đo XY tuân thủ 
các tiêu chuẩn truy xuất 
nguồn gốc

VH-M100E

Thiết bị hiển thị  
OP-84483
Điều này hữu ích khi không 
thể xem phạm vi di chuyển 
trên màn hình thiết bị chính.

Chiếu rõ mép gờ  
của mục tiêu.

Thiết bị đèn nền  
OP-84484

Hệ thống đo XY này đảm bảo các phép 

đo có độ tin cậy cao dựa trên hệ thống 

truy xuất nguồn gốc được củng cố bởi 

các tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản.  

Ngoài ra, có thể di chuyển đế thủ công 

để mở rộng phạm vi đo vượt ra ngoài 

trường quan sát tối đa 100 × 100 mm.

Mô-đun đo giúp sử dụng 
thậm chí còn dễ dàng hơn  
VHX-H3M3
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Cảm biến ảnh  

CMOS 4K

NA cao (0.9)  
kính HR

Tang quay có gắn 

động cơ

Công cụ chụp ảnh mới 

được phát triển  

NEO REMAX

Camera tích hợp đầy đủ mang đến bước nhảy vọt về 

chất lượng hình ảnh cao nhất  

trong sê-ri sản phẩm
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Màn hình UXGA
Xấp xỉ  

1,95 megapixel

Màn hình 4K
Xấp xỉ 12,22 megapixel

Cảm biến hình ảnh CMOS 4K mang 
đến độ phân giải cao nhất

Cảm biến hình ảnh CMOS 4K đảm bảo độ phân giải cao và 

nhiễu thấp. Điều này huy động toàn bộ khả năng chụp ảnh 

của màn hình 4K và ống kính có độ phân giải cao cho phép 

quan sát với độ phân giải cao.

Độ phân giải cao (NA 0.9) ống kính HR

Kết hợp độ phân giải đủ cao để hỗ trợ chất lượng hình ảnh 

4K với độ sâu trường ảnh lớn, các ống kính chuyên dụng mới 

này dành cho kính hiển vi kỹ thuật số sẽ thúc đẩy hiệu suất 

quang học.

Tự động thu phóng từ 20x đến 6000x

Việc quan sát có thể được thực hiện tự động ở độ phóng đại 

từ 20x đến 6000x mà không thay đổi ống kính. Chuyển đổi 

phóng đại cũng có thể được thực hiện nhanh chóng bằng 

cách sử dụng chuột hoặc bộ điều khiển cầm tay.

Độ 
phóng đại 

thấp

Độ  
phóng đại 

cao

độ chính xác 

 gấp 6 lần

Độ phóng đại được thay đổi tự động 

1600 pixel

4000 pixel

30
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Nhờ cảm biến hình ảnh CMOS 4K cùng hệ thống quang học mới được phát triển,  

VHX-7000N kết hợp độ sâu trường ảnh lớn với độ phân giải cao.  

Một loạt các chế độ quan sát, bao gồm Trường sáng, Trường tối, Ánh sáng phân cực,  

Tương phản nhiễu vi sai (DIC) và hơn thế nữa cho phép xử lý tự động tất cả các loại mục tiêu.

Độ nét cao nhất trong  
lịch sử kính hiển vi

Đầu đo được tích hợp hoàn toàn 4K:

20x đến 100x

2500x đến 6000x

500x đến 2500x

100x đến 500x
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Ống kính thu phóng mục tiêu kép VH-ZST

Đầu đo được tích hợp hoàn toàn (FI) VHX-7100

Ống kính độ phân giải cao (HR)

Ống kính mục tiêu độ phóng đại 
thấp, độ phân giải cao

VHX-E20

Ống kính mục tiêu độ phóng đại 
cao, độ phân giải cao

VHX-E500

Ống kính mục tiêu độ phóng đại 
trung bình, độ phân giải cao

VHX-E100

Ống kính mục tiêu độ phóng đại 
cao nhất, độ phân giải cao

VHX-E2500

Ống kính có khoảng cách hoạt động dài, thu phóng hiệu suất cao VH-Z50L/Z50T

Bao phủ phạm vi phóng đại rộng mà không cần 

phải thay đổi ống kính. Việc quan sát có thể được 

điều chỉnh theo mục tiêu bằng cách sử dụng 

chiếu sáng hỗn hợp với điều khiển thiết bị chính 

hoặc chiếu sáng linh hoạt bằng nhiều bộ nguồn 

quang học khác nhau.

Với bốn ống kính mục tiêu chuyên dụng và ánh sáng tích hợp (khẩu độ cơ giới), bộ phận này kết hợp độ phân giải cao (NA 0.9) với 

độ sâu trường lớn và được thiết kế mang đến khả năng hoạt động vượt trội hơn nữa.

Thực hiện quan sát ở độ phóng đại cao cách xa 

mục tiêu. Chúng tôi đã tạo ra ống kính có phạm 

vi xa cho phép quan sát trên các khu vực mà 

trước đây không thể tiếp cận.

Cho phép quan sát ở độ phóng đại từ 20x 
đến 2000x mà không cần thay đổi ống kính

Camera tích hợp đầy đủ và ống kính độ phân giải cao mang lại chất lượng hình ảnh 
cao nhất ở độ phóng đại từ 20 đến 6000x

Ống kính có phạm vi dài với khoảng 
cách quan sát 85 mm

20

20

500

100

2500

50

2000

100

2500

500

6000

500

Model VH-ZST*2

Độ phóng đại*1 20x 100x 200x 500x 1000x 2000x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 15,24 3,05 1,52 0,61 0,30 0,15

V (Hướng dọc) 11,4 2,28 1,14 0,46 0,23 0,11

D (Hướng nghiêng) 19,05 3,81 1,91 0,76 0,38 0,19

Khoảng cách quan sát (mm) 15

*1 Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch
*2 �Do hình dạng bị loe nên chiếu sáng đồng trục trải qua quá trình phân cực tròn.

Model VHX-E20

Độ phóng đại 20x 30x 40x 50x 80x 100x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 15,24 10,16 7,62 6,10 3,81 3,05

V (Hướng dọc) 11,4 7,6 5,7 4,56 2,85 2,28

D (Hướng nghiêng) 19,05 12,7 9,53 7,62 4,76 3,81

Khoảng cách quan sát (mm) 30 (22,9*1)

*1 Khi OP-88323 được lắp

Model VHX-E500

Độ phóng đại 500x 700x 1000x 1500x 2000x 2500x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 0,61 0,44 0,31 0,20 0,16 0,12

V (Hướng dọc) 0,46 0,33 0,23 0,15 0,11 0,09

D (Hướng nghiêng) 0,76 0,54 0,38 0,25 0,19 0,15

Khoảng cách quan sát (mm) 6

Model VHX-E100

Độ phóng đại 100x 150x 200x 300x 400x 500x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 3,05 2,03 1,52 1,02 0,76 0,61

V (Hướng dọc) 2,28 1,52 1,14 0,76 0,57 0,46

D (Hướng nghiêng) 3,81 2,54 1,91 1,27 0,95 0,76

Khoảng cách quan sát (mm) 24

Model VHX-E2500

Độ phóng đại 2500x 4000x 5000x 6000x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 0,12 0,08 0,06 0,05

V (Hướng dọc) 0,09 0,06 0,05 0,04

D (Hướng nghiêng) 0,15 0,1 0,08 0,06

Khoảng cách quan sát (mm) 1

Trường sáng Chiếu sáng hỗn hợpTrường tối Ánh sáng phân cực

Trường sáng Chiếu sáng hỗn hợp DICTrường tối Ánh sáng phân cực

Ống kính Ống kính quang học của KEYENCE liên tục phát triển

Model VH-Z50L/Z50T

Độ phóng đại* 50x 100x 200x 300x 400x 500x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 6,09 3,05 1,53 1,02 0,76 0,61

V (Hướng dọc) 4,57 2,28 1,14 0,76 0,57 0,46

D (Hướng nghiêng) 7,62 3,81 1,90 1,27 0,95 0,76

Khoảng cách quan sát (mm) 85

*Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch

VHX-E20

VHX-7100

VHX-E500

VHX-E100

VHX-E2500
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Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao VH-Z00R/Z00T

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao VH-Z20R/Z20T

Ống kính thu phóng phạm vi rộng VH-Z100R/Z100T

Ống kính thu phóng độ phóng đại cao, ánh sáng kép VH-Z250R/Z250T

Ống kính thu phóng độ phân giải cao VH-Z500R/Z500T

Với phạm vi phóng đại từ 0,1x đến 50x, ống kính 

này cho phép quan sát mọi thứ từ toàn bộ ảnh 

mục tiêu đến chi tiết được phóng to. Nổi bật với 

tính năng điều chỉnh độ phóng đại kiểu nhấp 

chuột, cơ chế khẩu độ và khoảng cách quan sát 

lên tới 95 mm, ống kính macro này mang lại hiệu 

suất cao và khả năng hoạt động tuyệt vời.

Cung cấp khả năng quan sát với độ phân giải cao 

ở độ phóng đại từ 20x đến 200x, làm cho thiết bị 

này lý tưởng để sử dụng đa năng.

Một ống kính cung cấp khả năng quan sát được 

phóng đại với độ phân giải cao, kết hợp với độ 

sâu trường ảnh lớn. Những nhu cầu trái ngược 

này được đáp ứng bởi ống kính thu phóng sáng 

tạo này.

Cho phép chọn chiếu sáng để phù hợp với mục 

tiêu và cho phép quan sát trường tối ở độ phóng 

đại lên tới 2500x. Có thể quan sát rõ ràng tình 

trạng bề mặt, màu sắc và các yếu tố khác.

Cung cấp độ phân giải cao và cho phép quan sát 

lên đến 5000x. Với phương pháp tiếp cận thông 

minh tới màn hình 3D, ống kính thu phóng này 

thách thức khả năng quan sát bình thường của 

kính hiển vi.

Xử lý mọi thứ từ ảnh toàn bộ mục tiêu 
đến chi tiết được phóng to

Cung cấp độ phân giải cao

Kết hợp độ phân giải cao với độ sâu 
trường cực lớn

Chỉ cần một lần chạm nút để chuyển 
đổi giữa chiếu sáng đồng trục và chiếu 
sáng vòng

Khoảng cách quan sát 4,4 mm trong 
phạm vi phóng đại từ 500x đến 5000x

0,1
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Model VH-Z00R/Z00T

Độ phóng đại* 0,1x 0,5x 1x 5x 10x 30x 50x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 3200 640 320 61 30,5 10,2 6,1

V (Hướng dọc) 2400 480 240 45,5 22,8 7,6 4,6

D (Hướng nghiêng) 4000 800 400 76,2 38,1 12,7 7,6

Khoảng cách  
quan sát (mm)

Xấp xỉ 
7700

Xấp xỉ 
1500

Xấp xỉ 
720

95

*Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch

Model VH-Z20R/Z20T

Độ phóng đại*1 20x 30x 50x 100x 150x 200x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 15,24 10,16 6,10 3,05 2,03 1,52

V (Hướng dọc) 11,40 7,60 4,56 2,28 1,52 1,14

D (Hướng nghiêng) 19,05 12,70 7,62 3,81 2,54 1,91

Độ sâu trường (mm)*2 34 15,5 6,0 1,6 0,74 0,44

Khoảng cách quan sát (mm) 25,5

*1 Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch
*2 Số khi độ sâu trường được ưu tiên. Độ sâu sẽ thay đổi tùy theo vòng khẩu độ.

Model VH-Z100R/Z100T

Độ phóng đại*1 100x 200x 300x 500x 700x 1000x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 3,05 1,53 1,02 0,61 0,44 0,30

V (Hướng dọc) 2,28 1,14 0,76 0,46 0,33 0,23

D (Hướng nghiêng) 3,81 1,90 1,27 0,76 0,54 0,38

Khoảng cách quan sát (mm) 25 (20*2)

*1 Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch
*2 Với ba bộ nguồn chiếu sáng được gắn

Model VH-Z250R/Z250T

Độ phóng đại* 250x 300x 500x 1000x 1500x 2000x 2500x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(m
m

) H (Hướng ngang) 1,22 1,02 0,61 0,31 0,2 0,15 0,12

V (Hướng dọc) 0,92 0,76 0,46 0,23 0,15 0,11 0,09

D (Hướng nghiêng) 1,52 1,27 0,76 0,38 0,25 0,19 0,15

Khoảng cách quan sát (mm) 6,5

*Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch

Model VH-Z500R/Z500T

Độ phóng đại* 500x 1000x 2000x 3000x 5000x

Ph
ạm

 vi
 ch

ụp
 

ản
h 

(µ
m

) H (Hướng ngang) 610 305 152 102 61

V (Hướng dọc) 457 229 114 76 46

D (Hướng nghiêng) 762 381 191 127 76

Khoảng cách quan sát (mm) 4,4

*Độ phóng đại với camera CCD 1/2 inch trên màn hình 15 inch

Ống kính tương thích TRIPLE R được trang bị thiết bị nhận dạng phóng đại và ống kính tự động.

Trường sáng Trường tối
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Model  

cơ sở Chức năng kính hiển vi tiên tiến trong gói sản phẩm dễ sử dụng.

Độ sâu trường lớn

Cung cấp độ sâu trường lớn hơn 20 lần so với kính hiển vi quang học.

Quan sát, chụp và đo bằng một thiết bị duy nhất

Bằng cách tích hợp thiết bị quang học, camera, thiết bị điện tử và phần mềm, người 

dùng có thể thực hiện kiểm tra và phân tích hoàn chỉnh với một thiết bị duy nhất.

Quan sát góc tự do

Nghiêng và điều chỉnh vị trí của ống kính và camera để dễ dàng quan sát đối tượng từ 

mọi góc.

Bố cục độ sâu và chức năng hiển thị 3D

Chụp ảnh được lấy nét hoàn toàn, ngay cả đối với các mục tiêu có bề mặt không  

đồng đều.

Model cơ sở

VHX-970FN

Các chức năng quan sát, chụp và đo rất dễ sử dụng 

để ngay cả người dùng mới cũng có thể vận hành 

VHX-970FN.
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Chụp ảnh được lấy nét hoàn toàn và màn hình hiển thị 3D 

trong vài giây giúp hiểu rõ hơn về đối tượng hoặc bề mặt.

Bố cục độ sâu và chức năng hiển 
thị 3D

Hệ thống quan sát góc tự do

VH-S30F/S30B

Điều chỉnh dễ dàng

Dễ dàng xoay và di chuyển đế X-Y. Thiết kế chính 

tâm của chúng tôi đảm bảo mục tiêu vẫn tập trung 

trong trường quan sát ngay cả khi ống kính bị 

nghiêng hoặc xoay.

Dấu hướng dẫn thiết lập nhanh

Các vị trí cài đặt ống kính (khác nhau giữa các ống 

kính) được biểu thị bằng dấu hướng dẫn. Việc này 

giúp thay đổi ống kính nhanh chóng

Giá đỡ cáp

Loại bỏ rung được truyền từ cáp. Cũng hỗ trợ cố định 

cáp giúp giảm mài mòn cáp.

Cao su chống chịu rung động

Giảm các rung động tần số từ thấp đến cao giúp 

người dùng có thể thực hiện chụp ảnh ổn định ở 

mọi độ phóng đại.

Khung có độ ổn định cao

Thân máy chính đúc áp lực cung cấp cấu trúc có độ 

cứng cao với trọng tâm thấp cho phép quan sát với 

độ ổn định cao.

Hoàn thành “bố cục độ sâu” Màn hình hiển thị 3D

Xoay và thu phóng bằng 

chuột

Tập trung vào vùng thấp nhất ...

Dễ điều chỉnh

0°

0°

15°
15°

30°

45°
45°

90°

45°

45°

60°

60°

75°

90°

30°

120°

90°

0°

60°

Cao su chống 
chịu rung động

Khung có độ 
ổn định cao
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VH-F61A VH-F111A

VH-B18

VH-B100VH-B55

VH-BA

VH-B40VH-B27

Ống kính thu phóng có hiệu suất 
cao, phạm vi dài

VH-Z50L/Z50T
50x  
đến 500x

500x  
đến 5000x

20x  
đến 2000x

20x  
đến 100x

100x  
đến 500x

500x  
đến 2500x

2500x  
đến 6000x

250x  
đến 2500x

100x  
đến 1000x

100x  
đến 1000x

20x  
đến 200x

20x  
đến 200x

0,1x  
đến 50x

Ống kính thu phóng có 
độ phân giải cao

VH-Z500R/Z500T

Ống kính thu phóng 
mục tiêu kép

VH-ZST

Ống kính HR

Ống kính RZ Lens*1

Ống kính fibrescope*4

Fibrescope*5

Ống kính có độ phóng đại thấp, 
độ phân giải cao

VHX-E20

Ống kính có độ phóng đại trung bình, 
độ phân giải cao

VHX-E100

Ống kính có độ phóng đại cao, 
độ phân giải cao

VHX-E500

Ống kính có độ phóng đại cao nhất, 
độ phân giải cao

VHX-E2500

Ống kính thu phóng universal 
(100x đến 1000x)

VH-Z100UR/Z100UT

Ống kính thu phóng universal 
(20x đến 200x)

VH-Z20UR/Z20UT

Ống kính thu phóng phạm vi rộng

VH-Z100R/Z100T

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng 
hiệu suất cao

VH-Z20R/Z20T

Ống kính thu phóng phạm vi 
hẹp hiệu suất cao

VH-Z00R/Z00T

Ống kính thu phóng độ 
phóng đại cao, ánh sáng kép

VH-Z250R/Z250T

Sơ đồ cấu hình hệ thống: Các hệ thống Sê-ri VHX

VHX-7020 *9

VHX-7100

Phụ tùng 
chuẩn 
Bayonet
OP-51478/ 
OP-66871*6

Khớp nối ống kính 
VHX-J00T/ 
J20T/J20UT/ 
J50T/J100T/ 
J250T/J500T/ 
JZST
Giá đỡ khớp nối*10 

OP-88338

VHX-7020 *9

Phụ tùng 
ngàm C 
Bayonet 
OP-51479

VH-F

Ống kính camera  
(ngàm C)

Kính hiển vi

*7

VHX-7000N

VHX-970FN

VHX-A70*11

VHX-A97F*12

36



Hệ thống quan sát 
góc tự do
VHX-S90F/VH-S30B
(Z có gắn động cơ)

VH-S30F/S30B
(thủ công)

Bộ lọc phân cực đồng trục
OP-88323

Bộ lọc và lăng kính DIC cho 
E20 
OP-88324

Bộ lọc và lăng kính DIC cho 
E100/E500/E2500 
OP-88325

*1 VH-Z00T/Z20T/Z20UT/Z50T/Z100UT/Z100T/Z250T/Z500T/ZST Ống kính tương thích TRIPLE R được trang bị thiết bị nhận dạng phóng đại ống kính tự động cùng ngàm nhận dạng kết nối.   *2 Đối với chiếu sáng đồng trục, yêu 

cầu OP-72407 và OP-72406.   *3 Được bao gồm làm chuẩn với VH-Z20UR/Z20UT.   *4 Cần có cáp lỗ thực (OP-87201).   *5 Cần có phụ tùng dẫn sáng chuyên dụng (OP-88332).   *6 Yêu cầu OP-66871 khi VH-Z00R hoặc Z20R được sử 

dụng.   *7 Cần có bộ nguồn ngàm kiểu C thích hợp cho kính hiển vi.   *8 Đối với VH-Z100R, hãy dùng OP-72407. Đối với VH-Z100T/VH-Z100UR/VH-Z100UT, hãy dùng OP-87800.   *9 Yêu cầu thiết bị chiếu sáng (OP-88329) khi lắp 

VH-ZST, VH-Z500T, VH-Z250T hoặc VH-Z100T trên VHX-7020.   *10 Yêu cầu OP-88338 (giá đỡ khớp nối) khi lắp ốg kính RZ trên VHX-S750E/770E.   *11 Mẫu có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ của thiết bị. VHX-A70 (Tiếng Nhật) / 

VHX-A70E (Tiếng Anh) / VHX-A70D (Tiếng Đức) / VHX-A70C (Tiếng Trung giản thể) / VHX-A70W (Tiếng Trung phồn thể) / VHX-A70F (Tiếng Pháp) / VHX-A70K (Tiếng Hàn) / VHX-A70M (Tiếng Tây Ban Nha) / VHX-A70T (Tiếng Thái) / 

VHX-A70I (Tiếng Ý) / VHX-A70Z (Tiếng Séc) / VHX-A70H (Tiếng Hungary) / VHX-A70P (Tiếng Ba Lan).   *12 Mẫu có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ của thiết bị. VHX-A97F (Tiếng Nhật) / VHX-A97FE (Tiếng Anh) / VHX-A97FD (Tiếng 

Đức) / VHX-A97FC (Tiếng Trung giản thể) / VHX-A97FW (Tiếng Trung phồn thể) / VHX-A97FF (Tiếng Pháp) / VHX-A97FK (Tiếng Hàn) / VHX-A97FM (Tiếng Tây Ban Nha).

Hệ thống quan sát  
góc tự do
VHX-S750E 
(đế có gắn động cơ XYZ, 
tiêu cự có gắn động cơ Z)

Hệ thống quan sát  
góc tự do lớn
VHX-S770E 
(đế có gắn động cơ XYZ, 
tiêu cự có gắn động cơ Z)

Hệ thống quan sát 
góc tự do
VH-S300 
(thủ công)

Hệ thống đo XY 
VH-M100E

Trụ đỡ để gắn ống 
kính VH 
OP-25539
Đế XY 
OP-22124

Đế có gắn động cơ vào 
trục Z
VHX-S700F/S600F 
(Chỉ đầu có gắn động cơ 
vào trục Z)

Hệ thống quan sát độ 
phóng đại cao và 
chống rung
VH-S5

❚ Đế

❚ Mô-đun

Mô-đun đo tiết diện 3D 
VHX-H5M

Mô-đun đo XY 
VHX-H3M3

Bộ nguồn chiếu sáng phân cực 
OP-51649

Bộ nguồn tiếp xúc 
OP-81880

Bộ nguồn chiếu sáng phân cực 
OP-72405*2

Phụ tùng chiếu sáng phân cực 
OP-72406

Bộ nguồn chiếu sáng có thể điều chỉnh 
OP-72404

Bộ nguồn chiếu sáng khu vực rộng 
OP-87298*3

Bộ nguồn chiếu sáng phân cực trường tối 
OP-72402

Bộ nguồn chiếu sáng siêu khuếch tán 
OP-42305

Bộ nguồn chiếu sáng phân cực 
OP-87429

Bộ nguồn đa khuếch tán 
OP-35469

Bộ nguồn chiếu sáng có thể điều chỉnh 
VH-K20

Bộ nguồn khuếch tán không tiếp xúc 
OP-35414

Bộ nguồn chiếu sáng đồng trục 
OP-35416

Bộ nguồn chiếu sáng khuếch tán 
971929

Bộ nguồn chiếu sáng phân cực 
971930

Bộ nguồn chiếu sáng khuếch tán 
OP-87299

Bộ nguồn chiếu sáng có thể điều 
chỉnh ZST 
OP-87796

Vòng chiếu sáng không phản xạ 
OP-32009

Bộ lọc và lăng kính 
OP-87297

Khối chiếu sáng 
vòng cho  
Z100/Z100U/Z20U 
OP-88164

Khối chiếu sáng vòng Z50 
OP-88135

Bộ lăng kính DIC
OP-86943

Bộ lọc SCP
OP-87821

Đầu 
OP-72407*8

Bộ lọc phân cực 
OP-87800*8

Hệ thống quan sát 
góc tự do
VHX-S650E 
(XYZ có gắn động cơ)

VHX-S600E 
(Z có gắn động cơ)

Hệ thống quan sát 
góc tự do lớn
VHX-S660E 
(XYZ có gắn động cơ)
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❚ Chức năng cơ bản: Bộ điều khiển
Model VHX-7000N VHX-970FN

Camera

Cảm biến ảnh

VHX-7020

Cảm biến ảnh CMOS 1/1,8 inch, 3,19 megapixel
Tổng pixel: 2064 (H) × 1554 (V); pixel ảo: 2048 (H) × 1536 (V)

Cảm biến ảnh CMOS 1/1,8 inch, 3,19 megapixel
Tổng pixel: 2064 (H) × 1554 (V); pixel ảo: 2048 (H) × 1536 (V)

Hệ thống quét Tăng dần Tăng dần
Tỷ lệ khung hình 50 F/S (tối đa) 50 F/S (tối đa)
Độ phân 
giải

Chuẩn 2048 (H) × 1536 (V) 2048 (H) × 1536 (V)
Độ chính xác cao 6144 (H) × 4608 (V)*1 -

Dải động cao Phạm vi cường độ 16-bit qua dữ liệu RGB từ mỗi pixel -
Khuếch đại Thủ công, Thiết lập trước Thủ công, Thiết lập trước
Cửa sập điện tử Tự động, Thủ công, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 Tự động, Thủ công, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000
Màn sập siêu nhanh Có thể thiết lập tăng 0,01 giây từ 0,02 đến 16 giây Có thể thiết lập tăng 0,01 giây từ 0,02 đến 16 giây
Cân bằng màu trắng Cài đặt nhấn, Thủ công, Thiết lập trước (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) Cài đặt nhấn, Thủ công, Thiết lập trước (2700K, 3200K, 5600K, 9000K)
Điều chỉnh lấy nét back-focus Không yêu cầu Không yêu cầu
Nguồn sáng 
được tích hợp

Loại Đèn LED cường độ cao Đèn LED cường độ cao
Tuổi thọ 40 nghìn giờ (giá trị tham khảo) 40 nghìn giờ (giá trị tham khảo)

Cảm biến ảnh

VHX-7100

Cảm biến ảnh CMOS 1/1,7 inch, 12,22 megapixel;  
tổng pixel: 4168 (H) × 3062 (V); pixel ảo: 4024 (H) × 3036 (V)

-

Hệ thống quét Tăng dần
Tỷ lệ khung hình 30 F/S (tối đa)

Độ phân 
giải

Nhanh 2048 (H) × 1536 (V)
Chuẩn 2880 (H) × 2160 (V)
Độ phân giải cao 
(Chế độ 4K TẮT)

2880 (H) × 2160 (V)

Độ phân giải cao 
(Chế độ 4K BẬT)

4000 (H) × 3000 (V)

Độ chính xác cao 12.000 (H) × 9000 (V)*1

Dải động cao Phạm vi cường độ 16-bit qua dữ liệu RGB từ mỗi pixel
Khuếch đại Tự động, Thiết lập trước
Cửa sập điện tử Tự động, Thủ công, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000
Màn sập siêu nhanh Có thể thiết lập tăng 0,01 giây từ 0,03 đến 4 giây
Cân bằng màu trắng Cài đặt nhấn, Thủ công, Thiết lập trước (2700K, 3200K, 5600K, 9000K)
Điều chỉnh lấy nét back-focus Không yêu cầu
Nguồn sáng 
được tích hợp

Loại Đèn LED cường độ cao
Tuổi thọ 40 nghìn giờ (giá trị tham khảo)

Màn hình 
hiển thị LCD

Kích thước LCD màu (loại IPS), 27 inch*5 LCD màu (loại IPS), 27 inch*5

Kích thước màn hình 596,736 (H) × 335,664 (V) mm 596,736 (H) × 335,664 (V) mm
Kích thước pixel 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) 0,1554 mm (H) × 0,1554mm (V)
Số lượng pixel 3840 (H) × 2160 (V) 3840 (H) × 2160 (V)
Màu hiển thị Xấp xỉ 1,07 tỷ màu*2 Xấp xỉ 1,07 tỷ màu*2

Độ sáng 350 cd/m2 (1 điểm trọng tâm, loại điển hình) 350 cd/m2 (1 điểm trọng tâm, loại điển hình)
Độ tương phản 1300:1 (loại điển hình) 1300:1 (loại điển hình)
Góc quan sát ±89° (loại điển hình, chiều ngang), ±89° (loại điển hình, chiều dọc) ±89° (loại điển hình, chiều ngang), ±89° (loại điển hình, chiều dọc)

Thiết bị ổ đĩa 
cứng

Dung lượng lưu trữ
1 TB (bao gồm cả dung lượng hệ thống dự trữ 350 GB) 

Xấp xỉ 2,16 triệu ảnh (khi ảnh 3 megapixel được nén) đến  
xấp xỉ 71,1 nghìn ảnh (khi ảnh 3 megapixel không được nén)

1 TB (bao gồm cả dung lượng hệ thống dự trữ 350 GB) 
Xấp xỉ 2,16 triệu ảnh (khi ảnh 3 megapixel được nén) đến  

xấp xỉ 71,1 nghìn ảnh (khi ảnh 3 megapixel không được nén)
Định dạng ảnh JPEG (có nén), TIFF (không nén) JPEG (có nén), TIFF (không nén)
Kích thước ảnh có thể quan sát 50 nghìn (H) × 50 nghìn (V) pixel (với liên kết ảnh) 2048 (H) × 1536 (V) pixel

Ngõ ra video

Phương pháp ngõ ra Cổng hiển thị: 3840 × 2160 pixel Cổng hiển thị: 3840 × 2160 pixel

Tần số 
quét

Màn hình LCD đặc biệt 132 kHz (H), 60 Hz (V) 132 kHz (H), 60 Hz (V)
Màn hình hiển thị 
bên ngoài

132 kHz (H), 60 Hz (V) 132 kHz (H), 60 Hz (V)

Ngõ vào
Ngõ vào chuột Hỗ trợ chuột USB Hỗ trợ chuột USB
Ngõ vào bàn phím Hỗ trợ bàn phím USB Hỗ trợ bàn phím USB

Giao diện
LAN RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
USB 2.0 sê-ri A 6 cổng 6 cổng
USB 3.0 sê-ri A 2 cổng 2 cổng

Nguồn điện 
cung cấp

Điện áp nguồn  100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz  100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ 430 VA 430  VA

Khả năng chống 
chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường vận hành xung quanh +5 đến 40°C*3 +5 đến 40°C*3

Độ ẩm môi trường vận hành xung quanh 20 đến 80% RH (không ngưng tụ)*4 20 tới 80% RH (không ngưng tụ)*4

Trọng lượng
Bộ điều khiển Xấp xỉ 12,0 kg Xấp xỉ 12,0 kg
Thiết bị camera Xấp xỉ 0,6 kg (VHX-7020), xấp xỉ 5 kg (VHX-7100) Xấp xỉ 0,6 kg (VHX-7020)
Bộ điều khiển cầm tay Xấp xỉ 0,45 kg Xấp xỉ 0,45 kg

Kích thước (không bao gồm vùng được chiếu) 625 (W) × 460 (H) × 180 (D) mm (khi lưu trữ) 625 (W) × 460 (H) × 180 (D) mm (khi lưu trữ)

*1 Khi sử dụng chức năng độ phân giải cao bằng cách dịch chuyển đế có gắn động cơ.   *2 Màn hình 8-bit + 2 FRC   *3 5°C đến 35°C đối với quan sát cầm tay bằng camera chuẩn
*4 Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá 40°C, hãy sử dụng sản phẩm ở điều kiện có độ ẩm tương đối không cao hơn 70%.
*5 �Màn hình LCD được cung cấp với hệ thống này được sản xuất bằng công nghệ cực kỳ tiên tiến. Rất hiếm khi một điểm ảnh bị tắt (điểm đen) hoặc điểm ảnh được bật sáng (điểm sáng) có thể hiện diện trên màn hình. Tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu lỗi.

❚ Chức năng cơ bản: Đế
Model VHX-S750E VHX-S770E VHX-S600E VHX-S90F/VH-S30B

Đế XYθ

Đế XY: Có gắn động cơ/Thao tác bằng tay Có gắn động cơ Có gắn động cơ Thao tác bằng tay Thao tác bằng tay
Động cơ của đế XY có gắn động cơ Động cơ bước 2 pha Động cơ bước 2 pha – –
Độ phân giải của đế XY có gắn động cơ 1 µm (loại điển hình) 1 µm (loại điển hình) – –
Tốc độ di chuyển của đế XY có gắn động cơ 10 mm/giây (tối đa) 20 mm/giây (tối đa) – –
Phạm vi di chuyển của đế XY ±20 mm ±50 mm ±35 mm X: ±37,5 mm, Y: ±25 mm
Góc xoay Θ ±90° – 360° 360°
Kích thước đế XYθ Bề mặt trên: 171 mm × 168 mm (đĩa trung tâm: ø100) Bề mặt trên: 233 mm × 185 mm (đĩa trung tâm: ø168) Bề mặt trên: 198 × 150 mm (đĩa trung tâm: ø136) Bề mặt trên: 180 × 136 mm
Ánh sáng truyền qua 20x trở lên 20x trở lên 20x trở lên –

Tiêu cự  
Trục Z

Đế Z: Có gắn động cơ/Thao tác bằng tay Có gắn động cơ Có gắn động cơ Có gắn động cơ Có gắn động cơ
Động cơ của đế Z có gắn động cơ Động cơ bước 5 pha Động cơ bước 5 pha Động cơ bước 5 pha Động cơ bước 2 pha
Độ phân giải của đế Z có gắn động cơ 0,1 µm (loại điển hình) 0,1 µm (loại điển hình) 0,1 µm (loại điển hình) 1 µm (loại điển hình)
Tốc độ di chuyển của đế Z có gắn động cơ 17 mm/giây (tối đa) 17 mm/giây (tối đa) 17 mm/giây (tối đa) 5 mm/giây (tối đa)
Phạm vi di chuyển của đế Z 49 mm 49 mm 49 mm Có gắn động cơ: 29 mm  Thao tác bằng tay: 33 mm

Đế  
Trục Z

Đế Z: Có gắn động cơ/Thao tác bằng tay Có gắn động cơ Có gắn động cơ Thao tác bằng tay Thao tác bằng tay
Động cơ của đế Z có gắn động cơ Động cơ bước 2 pha Động cơ bước 2 pha – –
Độ phân giải của đế Z có gắn động cơ 1 µm (loại điển hình) 1 µm (loại điển hình) – –
Tốc độ di chuyển của đế Z có gắn động cơ 10 mm/giây (tối đa) 10 mm/giây (tối đa) – –
Phạm vi di chuyển của đế Z 50 mm 50 mm 45 mm 47 mm

Camera bên Có, VGA Có, VGA Không Không
Các định 
mức

Điện áp nguồn  100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz 100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz 100 đến 240 VAC ±10%, 50/60 Hz DC 12 V
Công suất tiêu thụ 130 VA 130 VA 50 VA 18 VA

Khả năng chống 
chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường vận hành xung quanh +5 đến 40°C +5 đến 40°C +5 đến 40°C +5 đến 40°C
Độ ẩm môi trường vận hành xung quanh 20 tới 80% RH (không ngưng tụ) 20 tới 80% RH (không ngưng tụ) 35 tới 80% RH (không ngưng tụ) 35 tới 80% RH (không ngưng tụ)

Trọng lượng 23,8 kg 25,3 kg Xấp xỉ 17,2 kg Xấp xỉ 14,2 kg
Khả năng chịu tải 5 kg 5 kg 1 kg 1 kg

Thông số kỹ thuật
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❚ Chức năng khác
Model VHX-7000N VHX-970FN

Các chức năng 
quan sát

Chức năng lấy nét tự động Có Có
Chức năng quan sát tiêu điểm Có Không
Chức năng chuyển đổi chiếu sáng 
(tăng cường bề mặt không đều)

Có (Chiếu sáng toàn bộ, một phần, hướng lên, trường tối, trường sáng, kết hợp) Có (Chiếu sáng toàn bộ, một phần, hướng lên, trường tối, trường sáng, kết hợp)

Chức năng chiếu sáng nhiều hướng Có Không
Chức năng Chế độ hiệu ứng đổ bóng 
quang học

Có Không

Chức năng hiệu chỉnh rung lắc camera Có Có

Chức năng hiển 
thị

Chức năng hiển thị toàn màn hình Có Có

Chức năng tách màn hình
Chức năng để xếp các màn hình theo chiều ngang, chiều dọc,  

thành 1/4, thành 1/9 và hiển thị lồng vào nhau
Chức năng để xếp các màn hình theo chiều ngang, chiều dọc,  

thành 1/4, thành 1/9 và hiển thị lồng vào nhau
Thu phóng kỹ thuật số thời gian thực 1,0x đến 10,0x 1,0x đến 10,0x
Chức năng hiển thị ghi chú Có Có

Chức năng nâng 
cao chất lượng 
ảnh

Chức năng loại bỏ độ chói Có Có
Chức năng loại bỏ phản xạ có quầng sáng Có Không
Chức năng HDR Có Không
Chức năng chụp rõ nét Có Có

Chức năng liên 
kết ảnh

Liên kết ảnh 2D Có Không
Liên kết ảnh 3D Có Không
Chức năng điều hướng Có Không

Chức năng 3D

Chức năng bố cục độ sâu theo thời 
gian thực

Có Không

Chức năng 3D & bố cục nhanh chóng Có Có
Bố cục độ sâu chất lượng cao Có Có
Chức năng hiển thị 3D Có Có
Chức năng hiệu chỉnh hình dạng 3D Có (Mặt nghiêng/Hình cầu//Hình trụ) Có (Mặt nghiêng/Hình cầu//Hình trụ)
Chức năng so sánh 3D Có (Chế độ hiển thị Kết hợp/So sánh/Khác biệt) Có (Chế độ hiển thị Kết hợp/So sánh/Khác biệt)

Chức năng ghi

Xuất báo cáo (Excel) Có Có
Chức năng tái tạo điều kiện chụp Có Có
Chức năng chụp hẹn giờ Có Có

Chức năng ghi video/phát lại
Tốc độ tối đa: 50 FPS; *Kích thước video khi sử dụng VHX-7020 

(2880 × 2160, 2048 × 1536, 800 × 600, 640 × 480)
Tốc độ tối đa: 30 FPS; Kích thước video 

(2048 × 1536, 800 × 600, 640 × 480)

Chức năng đo

Khoảng cách, góc, bán kính, diện tích v.v. Có, nhiều loại Có, nhiều loại
Phát hiện mép gờ tự động Có Có
Hiển thị vạch chia độ Có, nhiều loại Có, nhiều loại
Chức năng đo vùng và đếm tự động Có (chiều dài/diện tích có thể được đo bằng cách sử dụng trích xuất độ sáng/màu) Có (chiều dài/diện tích có thể được đo bằng cách sử dụng trích xuất độ sáng/màu)
Đo vùng tự động Có Không
Phân tích kích thước hạt Có Không
Phân tích ô nhiễm Có Không
Đo chỉ bằng một cú nhấp chuột Có Không
Hướng dẫn đo tự động Có Không
Đo tự động Có Không
Chức năng nhận biết ống kính/thu 
phóng tự động (Triple 'R)

Có Có

Hiệu chỉnh tự động Có (không cần nhập số) Có (không cần nhập số)
Chức năng hiệu chỉnh chỉ với một lần nhấn Có (không cần điều chỉnh vị trí tỷ lệ) Không
Bộ lưu trữ CSV Có Có

Chức năng đo 3D 
(Chức năng tùy 
chọn VHX-H5M)

Đo tiết diện 3D Có Có
Đo chiều cao điểm Có Có
Đo thể tích 3D Có Có
Đo độ nhám Có Có

Hệ thống đo XY 
thủ công  
(Chức năng tùy 
chọn VHX-H3M3)

Đo đế XY Có Có

Chức năng hiển thị ảnh rộng Có Có

Tiện ích phụ trợ

Menu dễ sử dụng Có Có
Thiết bị đơn tiết kiệm không gian Có Có
Tương thích với công tắc chân Có Có
Bộ nhớ cài đặt người dùng chỉ định Có Có
Cài đặt bảo vệ hệ thống Có Có
Chế độ PC Có Có
Chức năng kết nối mạng Có (phần mềm giao tiếp, chia sẻ tập tin, FTP) Có (phần mềm giao tiếp, chia sẻ tập tin, FTP)
Hướng dẫn tính năng Có Có
Hỗ trợ video Có Có

Phần mềm PC 
(không tính phí)

Phần mềm giao tiếp Cho phép truyền dữ liệu hình ảnh dễ dàng giữa hệ thống VHX và PC. (LAN) Cho phép truyền dữ liệu hình ảnh dễ dàng giữa hệ thống VHX và PC. (LAN)
Phần mềm phát ảnh 3D dành cho PC Cho phép lưu ảnh 3D trên VHX để phát lại dưới dạng 3D trên PC. Cho phép lưu ảnh 3D trên VHX để phát lại dưới dạng 3D trên PC.
Phần mềm phát Chế độ hiệu ứng đổ 
bóng quang học

Cho phép điều chỉnh tham số trên Chế độ hiệu ứng đổ bóng quang học  
được lưu trên hệ thống VHX.

Không

Phần mềm phát lại chiếu sáng nhiều 
hướng

Ảnh chiếu sáng nhiều hướng được lưu trên VHX có thể được phát lại sau  
với hướng chiếu sáng thay đổi.

Không

Phần mềm phát ảnh liên kết/đo/phát HDR Cho phép điều chỉnh tham số HDR, hiển thị ảnh được liên kết, đo. Cho phép đo trên PC.
Phần mềm biên soạn phép đo chỉ 
bằng một lần nhấn nút

Cho phép biên soạn kết quả đo chỉ bằng một lần nhấn nút và xuất ra Excel. Không
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